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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:

Thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu
               
     

Design and construction of soft ground improvement

Mã số học phần: 7040547
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 36 tiết; 

Bài tập: 9 tiết; 


Thực hành: 0 tiết; 

Thực tập:    0 tiết; 

Đồ án:   0 tiết; 


Tự học:     90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:



Mã giảng viên
1. TS Bùi Trường Sơn




0405-10

2. TS Nguyễn Thị Nụ




0405-12

3. ThS Bùi Văn Bình                                             
0405-21

4. ThS Nguyễn Ngọc Dũng



0405-23

2.2. Bộ môn: Địa chất công trình 



2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Không

3.2. Môn học học trước: Cơ học đất + BTL (7040536).
4. Mục tiêu của học phần 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế xử lý nền đất yếu, công nghệ, trình tự thi công xử lý nền và phương pháp quan trắc, kiểm tra đánh giá chất lượng nền.

4.1. Kiến thức 


4.1.1. Các thông số kỹ thuật của công trình;


4.1.2. Các thông số và lựa chọn các thông số của đất nền;


4.1.3. Nguyên lý của các phương pháp thiết kế xử lý nền;


4.1.4. Quy trình thiết kế;


4.1.5. Trình tự thi công, kiểm tra, đánh giá và quan trắc.

4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Phân tích, lựa chọn thông số nền và công trình trong các bài toán;
4.2.2. Trình tự các bước tính toán thiết kế xử lý nền.
5. Tóm tắt nội dung học phần

- Khái quát về đất yếu,các đặc tính địa kỹ thuật của chúng và các vấn đề địa kỹ thuật xảy ra khi xây dựng công trình trên nền đất yếu;

- Thiết kế và thi công xử lý nền bằng đệm cát và bệ phản áp;

- Thiết kế và thi công xử lý nền bằng thiết bị tiêu thoát nước thẳng đứng kết hợp với gia tải trước.

- Thiết kế và thi công xử lý nền bằng cọc vật liệu rời như cọc cát, cọc đá dăm;

- Thiết kế và thi công xử lý nền bằng cọc vôi, cọc đất xi măng thi công bằng phương pháp trộn sâu và phương pháp phun áp.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC VẤN ĐỀ CHUNG TRONG THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN
	6
	4.1.1

4.1.2

4.2.1

	1.1
	Đất yếu và nền đất yếu
	
	

	1.2
	Các thông số kỹ thuật chung của công trình
	
	

	1.2.1
	Yêu cầu với vật liệu đắp
	
	

	1.2.2
	Kết cấu hình học của công trình
	
	

	1.2.3
	Các loại tải trọng tác dụng
	
	

	1.3
	Các thông số của đất nền
	
	

	1.3.1
	Các thông số vật lý
	
	

	1.3.2
	Các thông số về sức kháng cắt
	
	

	1.3.3
	Các thông số cố kết
	
	

	1.4
	Những vấn đề địa kỹ thuật với nền dưới khối đắp
	
	

	1.4.1
	Vấn đề biến dạng lún và lún theo thời gian
	
	

	1.4.2
	Vấn đề ổn định trượt
	
	

	1.5
	Các sơ đồ phân bố ứng suất trong nền
	
	

	1.5.1
	Tải trọng băng
	
	

	1.5.2
	Tải trọng hình chữ nhật
	
	

	1.5.3
	Tải trọng hình tròn
	
	

	Chương 2
	THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỆM CÁT VÀ BỆ PHẢN ÁP
	9
	4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

	2.1
	Thiết kế đệm cát
	
	

	2.1.1
	Giới thiệu chung
	
	

	2.1.2
	Nguyên lý làm việc
	
	

	2.1.3
	Các tham số và quy trình thiết kế
	
	

	2.1.4
	Trình tự thi công và kiểm tra chất lượng nền
	
	

	2.1.5
	Ví dụ minh họa
	
	

	2.2
	Thiết kế bệ phản áp
	
	

	2.2.1
	Giới thiệu chung 
	
	

	2.2.2
	Nguyên lý làm việc
	
	

	2.2.3
	Các tham số và quy trình thiết kế
	
	

	2.2.4
	Trình tự thi công và kiểm tra chất lượng nền
	
	

	2.2.5
	Ví dụ minh họa
	
	

	Chương 3
	THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG THIẾT BỊ THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG KẾT HỢP VỚI GIA TẢI
	10
	4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

	3.1
	Giới thiệu chung
	
	

	3.2
	Nguyên lý làm việc
	
	

	3.2.1
	Nguyên lý nén chặt
	
	

	3.2.2
	Nguyên lý cố kết
	
	

	3.2.2.1
	Theo giải pháp của HansBo
	
	

	3.2.2.2
	Theo giải pháp của Barron
	
	

	3.3
	Các tham số và quy trình  thiết kế
	
	

	3.3.1
	Các tham số của nền và đường thoát nước thẳng đứng
	
	

	3.3.2
	Quy trình thiết kế
	
	

	3.4
	Trình tự thi công và quan trắcđịa kỹ thuật
	
	

	3.4.1
	Trình tự thi công
	
	

	3.4.2
	Công tác quan trắc địa kỹ thuật
	
	

	3.5
	Ví dụ minh họa
	
	

	Chương 4
	THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC VẬT LIỆU RỜI
	10
	4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

	4.1
	Giới thiệu chung
	
	

	4.2
	Nguyên lý làm việc
	
	

	4.2.1
	Nguyên lý nén chặt
	
	

	4.2.2
	Nguyên lý truyền tải trọng
	
	

	4.2.3
	Các dạng phá hủy 
	
	

	4.3
	Các tham số và quy trình thiết kế
	
	

	4.3.1
	Các tham số của nền và cọc
	
	

	4.3.2
	Quy trình thiết kế
	
	

	4.3.2.1
	Quy trình thiết kế cọc cát đầm
	
	

	4.3.2.2
	Quy trình thiết kế cọc đá dăm
	
	

	4.4
	Trình tự thi công, đánh giá chất lượng nền và quan trắc địa kỹ thuật
	
	

	4.4.1
	Trình tự thi công, đánh giá chất lượng nền
	
	

	4.4.2
	Công tác quan trắc địa kỹ thuật
	
	

	4.5
	Ví dụ minh họa
	
	

	Chương 5
	THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG ĐẤT XI MĂNG
	10
	4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

	5.1
	Giới thiệu chung
	
	

	5.2
	Cọc thi công bằng phương pháp trộn sâu
	
	

	5.2.1
	Nguyên lý làm việc
	
	

	5.2.2
	Các tham số và quy trình thiết kế
	
	

	5.2.2.1
	Các tham số thiết kế
	
	

	5.2.2.2
	Quy trình thiết kế
	
	

	5.2.3
	Trình tự thi công và đánh giá chất lượng nền
	
	

	5.2.3.1
	Trình tự thi công
	
	

	5.2.3.2
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng nền
	
	

	5.2.4
	Ví dụ minh họa
	
	

	5.3
	Cọc thi công bằng phương pháp phun áp
	
	

	5.3.1
	Nguyên lý làm việc
	
	


	5.3.2
	Các tham số và quy trình thiết kế
	
	

	5.3.2.1
	Các tham số thiết kế
	
	

	5.3.2.2
	Quy trình thiết kế
	
	

	5.3.5
	Trình tự thi công và đánh giá chất lượng nền
	
	

	5.3.3.1
	Trình tự thi công
	
	

	5.3.3.2
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng nền
	
	

	5.3.4
	Ví dụ minh họa
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và trao đổi, thảo luận.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá


Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (70 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	60%


9.2. Cách tính điểm


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập

[1]. Giáo trình thiết kế, tổ chức thi công xử lý nền đất yếu. Đại học Mỏ Địa chất

[2]. Principles and practice of ground improvement. Jie Han. ISBN 978-1-118-25991-7. Willey.

[3]. 22TCN 262 - 2000. Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. 

[4]. TCVN 9403:2012 - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp trụ đất xi măng

[5]. TCVN 9355:2012 - Gia cố nền đất yếu - Bảng bấc thấm thoát nước

[6]. TCVN 9842-2013 - Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	CHƯƠNG 1 – CÁC VẤN ĐỀ CHUNG TRONG THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN

1.1. Đất yếu và phân loại đất yếu
1.2. Các thông số kỹ thuật chung của công trình

1.2.1. Yêu cầu với vật liệu đắp

1.2.2. Kết cấu hình học của công trình

1.2.3. Các loại tải trọng tác dụng

1.3. Các thông số của đất nền

1.3.1. Các thông số vật lý

1.3.2. Các thông số về sức kháng cắt

1.3.3. Các thông số cố kết

1.4. Những vấn đề địa kỹ thuật với nền đắp

1.4.1. Vấn đề biến dạng lún và lún theo thời gian

1.4.2. Vấn đề ổn định trượt

1.5. Các phương pháp tính toán phân bố ứng suất trong nền

1.5.1. Tải trọng băng

1.5.2. Tải trọng hình chữ nhật

1.5.3. Tải trọng hình tròn
	12
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1.

+ Tài liệu [3].

	3,4,5
	CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỆM CÁT VÀ BỆ PHẢN ÁP

2.1 . Thiết kế đệm cát
2.1.1. Giới thiệu chung

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Các tham số và quy trình thiết kế

2.1.4. Trình tự thi công và kiểm tra chất lượng nền

2.1.5. Ví dụ minh họa
2.2. Thiết kế bệ phản áp
2.2.1. Giới thiệu chung 

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3. Các tham số và quy trình thiết kế

2.2.4. Trình tự thi công và kiểm tra chất lượng nền

2.2.4. Ví dụ minh họa
	14
	4
	0

0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1.

+ Tài liệu [3].

+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 1 và 2.

+ Tài liệu [3].

	6,

7,

8,

9
	CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG THIẾT BỊ THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG KẾT HỢP VỚI GIA TẢI

3.1. Giới thiệu chung
3.2. Nguyên lý làm việc
3.2.1 Nguyên lý nén chặt

3.2.2. Nguyên lý cố kết

3.2.2.1. Theo giải pháp của HansBo 

3.2.2.2. Theo giải pháp của Barron

3.3. Các tham số và quy trình  thiết kế

3.3.1. Các tham số của nền và đường thoát nước thẳng đứng

3.3.2. Quy trình thiết kế

3.4. Trình tự thi công và quan trắcđịa kỹ thuật

3.4.1. Trình tự thi công

3.4.2. Công tác quan trắc địa kỹ thuật

3.5. Ví dụ minh họa
	14
	6
	0

0

0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

+ Tài liệu [2] , [3].
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3.

+ Tài liệu [2], [3].
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3.

+ Tài liệu [2], [3].

	9,10,11,12
	CHƯƠNG 4 -THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC VẬT LIỆU RỜI
4.1. Giới thiệu chung

4.2. Nguyên lý làm việc

4.2.1. Nguyên lý nén chặt

4.2.2. Nguyên lý truyền tải trọng

4.2.3. Các dạng phá hủy 

4.3. Các tham số và quy trình thiết kế

4.3.1. Các tham số của nền và cọc

4.3.2. Quy trình thiết kế

4.3.2.1. Quy trình thiết kế cọc cát đầm

4.3.2.2. Quy trình thiết kế cọc đá dăm

4.4. Trình tự thi công, đánh giá chất lượng nền và quan trắcđịa kỹ thuật

4.4.1. Trình tự thi công, đánh giá chất lượng nền

3.4.2. Công tác quan trắc địa kỹ thuật

4.4. Ví dụ minh họa
	16
	4
	0

0

0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 4.

+ Tài liệu [2] .
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

+ Tài liệu [2], [3].
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

+ Tài liệu [2], [3].

	12,13,14,15
	CHƯƠNG 5 - THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC VÔI, ĐẤT XI MĂNG
5.1. Giới thiệu chung

5.2. Cọc thi công bằng phương pháp trộn sâu

5.2.1. Nguyên lý làm việc

5.2.2. Các tham số và quy trình thiết kế

5.2.2.1. Các tham số thiết kế

5.2.2.2. Quy trình thiết kế

5.2.3. Trình tự thi công và đánh giá chất lượng nền

5.2.3.1. Trình tự thi công

5.2.3.2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nền

5.2.4. Ví dụ minh họa
5.3. Cọc thi công bằng phương pháp phun áp

5.3.1. Nguyên lý làm việc

5.3.2. Các tham số và quy trình thiết kế

5.3.2.1. Các tham số thiết kế

5.3.2.2. Quy trình thiết kế

5.3.3. Trình tự thi công và đánh giá chất lượng nền

5.3.3.1. Trình tự thi công

5.3.3.2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nền

5.4.3. Ví dụ minh họa
	16
	4
	0

0

0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 5.

+ Tài liệu [2] .
+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

+ Tài liệu [2], [3].

+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.

+ Tài liệu [2], [3].
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